
ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ YÊN PHÚC

DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TRỢ CẤP XÃ HỘI HÀNG THÁNG CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT
   (Kèm theo Thông báo số        /TB-UBND ngày      /8/2025 của Chủ tịch UBND xã Yên Phúc)

TT Họ và tên
Năm sinh/ Giới tính

Địa chỉ Thuộc đối tượng Hệ số

Mức
hưởng

NĐ
76/2024

Thời gian
hưởng Số CCCD Ghi chú

Nam Nữ

1 Lăng Văn Đích 09/04/1969 Thôn Nà Mìn, xã Yên Phúc Người khuyết tật nặng
từ 16 - 60 tuổi 1,5 750.000 01/08/2025 020069005771 Khác

 (K gan)

2 Tô Văn Hưởng 27/05/1984 Thôn Khòn Khẻ, xã Yên Phúc Người khuyết tật nặng
từ 16 - 60 tuổi 1,5 750.000 01/08/2025 020084004764 Khác

(K thận)

3 Hoàng Văn Báng 03/05/1990 Thôn Bản Cưởm, xã Yên Phúc Người khuyết tật nặng
từ 16 - 60 tuổi 1,5 750.000 01/08/2025 020090010201 Nhìn

4 Chu Thị Điệp 29/09/1981 Thôn Tây A, xã Yên Phúc Người khuyết tật nặng
từ 16 - 60 tuổi 1,5 750.000 01/08/2025 020181001442 Vận động

5 Linh Văn Hơn 14/10/1973 Thôn Tây A, xã Yên Phúc Người khuyết tật nặng
từ 16 - 60 tuổi 1,5 750.000 01/08/2025 020073010317 Tâm thần,

thần kinh

6 Nông Quang Minh 18/05/2009 Thôn Tây A, xã Yên Phúc Người khuyết tật nặng
từ 16 - 60 tuổi 1,5 750.000 01/08/2025 02020908309 Vận động

trí tuệ

7 Vy Văn Hải 12/09/1997 Thôn Đoàn Kết, xã Yên Phúc Người khuyết tật nặng
từ 16 - 60 tuổi 1,5 750.000 01/08/2025 020097004588 Khác

 (suy tủy)

8 Triệu Văn Sông 02/10/1997 Thôn Đông A, xã Yên Phúc Người khuyết tật nặng
từ 16 - 60 tuổi 1,5 750.000 01/08/2025 020097000709 Vận động

9 Mã Văn Vạn 27/11/1963 Thôn Bản Cưởm, xã Yên Phúc Người khuyết tật nặng
cao tuổi 2,0 1.000.000 01/08/2025 020063009439 Vận động

10 Đàm Văn Cẳm 05/08/1953 Thôn Nà Thòa, xã Yên Phúc Người khuyết tật nặng
cao tuổi 2,0 1.000.000 01/08/2025 020053003839 Vận động

11 Lý Linh San 17/04/2023 Thôn Cốc Phường,
 xã Yên Phúc Khuyết tật nặng trẻ em 2,0 1.000.000 01/08/2025 020323001287 khác

 (K tủy)

12 Mạc Văn Viện 27/03/1969 Thôn Tây A, xã Yên Phúc
Người khuyết tật đặc
biệt nặng từ 16 - 60

tuổi
2,0 1.000.000 01/08/2025 020069000961 Vận động
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13 Lâm Thị Bích 05/09/1961 Thôn Chợ Bãi 1, xã Yên Phúc Người khuyết tật đặc
biệt nặng cao tuổi 2,5 1.250.000 01/08/2025 020161000768 Vận động

14 Hoàng Thị Kim
 Ngân 17/06/2017 Thôn Cốc Phường, xã Yên Phúc Người khuyết tật đặc

biệt nặng trẻ em 2,5 1.250.000 01/08/2025 020317000200
Thần kinh

 trí tuệ
 nghe nói

15 Hoàng Văn Thạo 16/02/1985 Thôn Cốc Phường, xã Yên Phúc Chăm sóc người khuyết
tật đặc biệt nặng 1,0 500.000 01/08/2025 020085010646 Chăm sóc

16 Lý Thị Thời 29/02/1964 Thôn Đông B, xã Yên Phúc Chăm sóc người khuyết
tật đặc biệt nặng 1,0 500.000 01/08/2025 020164000985 Chăm sóc

17 Hoàng Văn Cường 18/08/1979 Trưng Vương, Việt Trì, Phú Thọ Chăm sóc người khuyết
tật đặc biệt nặng 1,0 500.000 01/08/2025 020079007434 Chăm sóc

18 Hoàng Thị Dâng 03/03/1968 Thôn Tây A, xã Yên Phúc Chăm sóc người khuyết
tật đặc biệt nặng 1,0 500.000 01/08/2025 020168001041 Chăm sóc

19 Lộc Mai Tiệp 28/05/1983 Thôn Khòn Khẻ, xã Yên Phúc Chăm sóc người khuyết
tật đặc biệt nặng 1,0 500.000 01/08/2025 020183005444 Chăm sóc

Ấn Định: 19 đối tượng
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